	
	Phụ lục 01


Đơn vị: ........................................
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM NĂM……

Kỳ báo cáo: Từ ngày ...tháng….. năm  ….. đến ngày .....tháng .....năm......
Tổng số trẻ em mắc tai nạn thương tích trong kỳ báo cáo:……………………………………………… ……….................
Tổng số trẻ em tử vong do TNTT trong kỳ báo cáo: …………………………………………………………………………………...........
Tổng số trẻ em bị khuyết tật vì TNTT trong kỳ báo cáo: …………………………………………………………………………........................
Tổng số trẻ em trong kỳ báo cáo: ………………………………………………………………………………………………………………


	
	Loại TNTT
	[bookmark: _GoBack]Số trẻ em mắc/ số trẻ em tử vong

	
	
	Giới tính
	Nhóm tuổi 
	Địa điểm xảy ra TNTT

	
	
	Nam
	Nữ
	0-5 tuổi
	6-9 tuổi
	10-13 tuổi
	14-16 tuổi
	Tại nhà
	Trường học
	Cộng đồng

	01
	Ngã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Bỏng/cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Tai nạn giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Ngộ độc các loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Cắt, đâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Ngạt thở, hóc nghẹn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	Súc vật cắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	Đuối nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	Bom, mìn/vật nổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Điện giật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Các loại TNTT  khác
-
-
-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hướng dẫn điền: 
· Điền vào ô phù hợp số trẻ em mắc (viết tắt M) hoặc số trẻ em tử vong (viết tắt TV)
· Lưu ý mỗi ô điền hai thông tin: số trẻ em mắc TNTT và số ca tử vong do TNTT: Ví dụ trong kỳ báo cáo có 5 trẻ em bị tai nạn giao thông trong đó có 2 trẻ em bị TNGT tử vong. Vậy số được điền vào ô “A” ở trên sẽ là 5M/2TV
Số mắc TNTT: là bao gồm số mắc TNTT + Số tử vong do TNTT.
Số tử vong: là tử vong do bị TNTT





	
	Phụ lục 02


BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM…….

	Stt

	Tên xã/ 
thị trấn
	Dạy bơi cho trẻ em từ 6-16 tuổi
	Dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-16 tuổi
	Số bể bơi toàn tỉnh
	Số biển cảnh báo
	Số lần/lượt truyền thông

	
	
	Số lớp dạy bơi cho trẻ em
	Số trẻ em được học bơi
	Số lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em
	Số trẻ em biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước
	Bể bơi cố định
	Bể bơi di động
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
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